	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


§Ò c­¬ng chi tiÕt häc phÇn
1. Tên học phần: 
Hố móng sâu và thiết kế giải pháp ổn định + BTL
Deep excavations and the design of stable solutions

Mã học phần: 7040541
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6) học trong 16 tuần.
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 36 tiết; 

Bài tập: 9 tiết; 
Thực hành: 0 tiết;
Thực tập: 0 tiết; 

Đồ án: 0 tiết; 

Tự học: 90 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: Địa chất công trình.
2.1. Giảng viên giảng dạy




Mã giảng viên

1. TS. Nguyễn Văn Phóng



0405-11
2. ThS. Bùi Văn Bình



0405- 21
3. ThS. Nguyễn Thành Dương


0405- 22
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình

2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện học phần

3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học trước: Học sau học phần cơ học đất +BTL (7040536)
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công tác thi công hố móng sâu; 
4.1.2. Phương pháp dự báo các vấn đề địa kỹ thuật có thể xảy ra khi thi công hố móng sâu và các giải pháp xử lý đối với mỗi vấn đề; 
4.1.3. Tính toán và thiết kế được các giải pháp đảm bảo ổn định hố móng sâu;.
4.1.4. Nắm bắt được nội dung, quy trình và công nghệ thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu cũng như các dạng quan trắc liên quan.
4.1.5. Biết thiết kế và tổ chức các dạng quan trắc hố móng sâu.

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Kỹ năng dự báo các vấn đề địa chất công trình có thể xảy ra khi thi công hố móng; 
4.2.2. Kỹ năng phân tích, lựa chọn và thiết kế hệ chắn giữ cũng như tháo khố hố móng; 
4.2.3. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giới thiệu những vấn đề cơ bản của công tác thiết kế và thi công hố móng sâu; tính toán áp lực đất, nước và áp lực do công trình lên hệ chắn giữ; dự báo các vấn đề có thể phát sinh khi thi công hố móng sâu; luận chứng, lựa chọn, thiết kế các giải pháp đảm bảo ổn định và tháo khô hố móng sâu; phương pháp thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu; thiết kế hệ quan trắc hố móng sâu.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công hố móng sâu
	6
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm chung
	
	

	1.1.1
	Khái niệm và phân loại
	
	

	1.1.2
	Các phương pháp thi công hố móng sâu
	
	

	1.1.3
	Vai trò của công tác ổn định hố móng sâu
	
	

	1.2
	Nhiệm vụ và nội dung của công tác thiết kế và thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu 
	
	

	1.3
	Các tài liệu cần thiết cho thiết kế hố móng
	
	

	1.4
	Khảo sát địa kỹ thuật cho thiết kế và thi công hố móng sâu
	
	

	Chương 2
	Các vấn đề địa kĩ thuật khi thi công hố móng sâu và giải pháp xử lý
	10
	4.1.2

4.2.1

	2.1
	Vấn đề ổn định hố móng
	
	

	2.1.1
	Các loại tải trọng tác dụng lên hệ chắn giữ
	
	

	2.1.2
	Phân tích ổn định hố móng
	
	

	2.2
	Nước chảy vào hố móng và các tác động
	
	

	2.2.1
	Lưới thấm trong bài toán hố móng
	
	

	2.2.2
	Đặc trưng của lưới thấm và lưu lượng nước chảy vào hố móng
	
	

	2.2.3
	Mất ổn định do thấm
	
	

	2.3
	Luận chứng, lựa chọn giải pháp xử lý
	
	

	Chương 3
	Thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu
	18
	4.1.3
4.2.2

	3.1
	Thiết kế giải pháp đào trần (Đào hở) không chống đỡ
	
	

	3.2
	Tính toán tường cừ
	
	

	2.3.1
	Tường cừ không neo
	
	

	2.3.2
	Tường cừ kết hợp neo
	
	

	3.3
	Thiết kế một số dạng tường cừ
	
	

	3.3.1
	Thiết kế chắn giữ bằng tường liên tục trong đất
	
	

	3.3.2
	Thiết kế chắn giữ bằng cọc hàng
	
	

	3.3.3
	Thiết kế chắn giữ bằng cọc trộn dưới sâu
	
	

	3.4
	Tính toán và thiết kế neo
	
	

	3.5
	Thiết kế chống giữ hố móng bằng đinh đất
	
	

	3.6
	Thiết kế các giải pháp ổn định đáy hố móng
	
	

	3.7
	Sử dụng phần mềm địa kỹ thuật tính toán, thiết kế một số giải pháp thong dụng
	
	

	Chương 4
	Thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu
	7
	4.1.4

	4.1
	Nội dung và yêu cầu công tác thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu
	
	

	4.2
	Thi công một số loại hệ kết cấu chắn giữ đất (tường liên tục, cọc hàng và cọc trộn dưới sâu, văng chống)
	
	

	4.3
	Thi công hệ neo và đinh đất
	
	

	Chương 5
	Quan trắc hố móng đào sâu
	4
	4.1.3; 4.2.3

	5.1
	Mục đích, nhiệm vụ và nội dung quan trắc hố đào sâu
	
	

	5.2
	Bố trí các dạng quan trắc và chế độ quan trắc
	
	

	5.3
	Thiết bị quan trắc
	
	

	6.2. Thí nghiệm/ thực hành: 3


7. Phương pháp giảng dạy
- Dạy lý thuyết kết hợp bài tập

- Nghiên cứu, phân tích tính huống

- Thảo luận nhóm

- Thực hiện bài tập lớn

8. Nhiệm vụ của sinh viên


Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.


- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.


- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).


- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/ tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/ số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm (Bài tập lớn)
	- Báo cáo/thuyết minh

- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết/ trắc nghiệm/ vấn đáp (. . . phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75  phút)

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 

- Dự thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập

- Sách giáo trình chính:  

[1]  Nguyễn Bá Kế, Thiết kế và thi công hố móng, Nxb xây dựng, Hà Nội, 2010
[2] R. Whitlow, Cơ học đất, Nxb Giáo dục, 1996

[3] Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Hồng, Nguyễn Văn Phóng, Nền và Móng, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009
[4] Nguyễn Viết Trung, Phân tích kết cấu hầm, tường cừ bằng phần mềm Plaxis, Nxb GTVT, 2009;

[5] Phần mềm Geo5, Sheeting design.

-  Sách tham khảo chính:   

[1] Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2002
[2] Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng, Bài tập cơ học đất, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2005
[3] Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng, Đồ án cơ học đất - Nền móng, Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2009;
11. Hướng dẫn tự học của học phần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và thi công hố móng sâu
	12
	0
	

	
	1.1. Khái niệm chung
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.1

+ Tài liệu [1]: Mục 0.4.3

	
	1.2. Nhiệm vụ và nội dung của công tác thiết kế và thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu 
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.2.1

+ Tài liệu [1]: Mục 0.5 và 0.6

	
	1.3. Các tài liệu cần thiết cho thiết kế hố móng
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 1.2

	
	1.4. Khảo sát địa kỹ thuật cho thiết kế và thi công hố móng sâu
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 1

	3, 4
	Chương 2. Các vấn đề địa kĩ thuật khi thi công hố móng sâu và giải pháp xử lý
	14
	6
	

	
	2.1.Vấn đề ổn định hố móng
	
	
	

	
	2.1.1.Các loại tải trọng tác dụng lên hệ chắn giữ
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 2

+ Tài liệu [2]: Mục 8.12

+ Làm bài tập được giao về nhà
+ Làm Bài tập lớn theo nhóm: phần tính toán áp lực đất, nước.

	
	2.1.2.Phân tích ổn định hố móng
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.2.2

+ Làm bài tập được giao về nhà (giải quyết tình huống).

+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở Chương 1.

	
	2.2.Nước chảy vào hố móng và các tác động
	
	
	+ Tài liệu [2]: Chương 5

	
	2.2.1.Lưới thấm trong bài toán hố móng
	
	
	+ Làm Bài tập lớn theo nhóm: phần vẽ lưới thấm

	
	2.2.2.Đặc trưng của lưới thấm và lưu lượng nước chảy vào hố móng
	
	
	

	
	2.2.3.Mất ổn định do thấm
	
	
	

	
	2.3.Luận chứng, lựa chọn giải pháp xử lý
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.2.2



	5

6
7
	Chương 3. Thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu
	24
	12
	

	
	3.1. Thiết kế giải pháp đào trần (Đào hở) không chống đỡ
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.2.4

+ Làm bài tập được giao về nhà.

+ Trao đổi, thảo luận và làm bài tập nhóm theo bài toán thực tế. 

+ Tài liệu [1]: Mục 8.2 đến 8.5

+ Làm Bài tập lớn theo nhóm: phần thiết kế bê tông – cốt thép cho tường

	
	3.2. Tính toán tường cừ
	
	
	

	
	3.3. Thiết kế một số dạng tường cừ
	
	
	

	8
9
	3.4. Tính toán và thiết kế neo
	
	
	

	
	3.5. Thiết kế chống giữ hố móng bằng đinh đất
	
	
	

	
	3.6. Thiết kế các giải pháp ổn định đáy hố móng
	
	
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.2.3

+ Làm bài tập được giao về nhà (giải quyết tình huống). 

+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở Chương 2.

	10
	3.7. Sử dụng phần mềm ĐKT tính toán thiết kế một số giải pháp
	
	
	+ Tìm hiểu và vận dụng phần mềm Plaxis, Geo5 để giải quyết bài tập.

+ Làm Bài tập lớn theo nhóm: thảo luận để lựa chọn phương pháp, mô hình, thông số đầu vào cho phần mềm.

	11
	Bài tập 
	
	
	

	12
13
14
	Chương 4. Thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu
	14
	0
	

	
	4.1.Nội dung và yêu cầu công tác thi công các giải pháp ổn định hố móng sâu
	4
	0
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.3.1



	
	4.2.Thi công một số loại hệ kết cấu chắn giữ đất (tường liên tục, cọc hàng và cọc trộn dưới sâu, văng chống)
	6
	0
	+ Tài liệu [3]: Mục 8.3.2



	
	4.3.Thi công hệ neo và đinh đất
	4
	0
	+ Tài liệu [1]: Mục 7.8 và 8.6

+ Ôn tập toàn bộ nội dung đã học ở Chương 3

	15
16
	Chương 5. Quan trắc hố móng sâu
	10
	0
	

	
	5.1.Mục đích, nhiệm vụ và nội dung quan trắc hố đào sâu
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Mục 12.2 và 12.3

	
	5.2.Bố trí các dạng quan trắc và chế độ quan trắc
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Mục 12.5.

+ Trao đổi, thảo luận để giải quyết một số tình huống thực tế.

	
	5.3.Thiết bị quan trắc
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Mục 12.4

+ Làm Bài tập lớn theo nhóm: Thiết kế nội dung, chế độ và thiết bị quan trắc

	Tổng
	
	90
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